	
	
THPT THƯỜNG TÍN – HÀ NỘI 
(CÁNH DIỀU)






I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Câu 1. 






Cho phương trình  . Với giá trị nào của  thì  có 2 nghiệm ,  thoả ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. 


Biết rằng parabol  có đỉnh là . Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 

Tìm tập nghiệm  của bất phương trình ?


A. .	B. .


C. .		D. .
Câu 4. 

Cho tam thức bậc hai  . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. Nếu  thì  luôn cùng dấu với hệ số , với mọi .




B. Nếu  thì  luôn trái dấu với hệ số , với mọi .




C. Nếu  thì  luôn cùng dấu với hệ số , với mọi .




D. Nếu  thì  luôn cùng dấu với hệ số , với mọi .
Câu 5. 

Cho tam giác  đều cạnh bằng 4. Tính tích vô hướng .




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _GoBack]
Câu 6. 





Hình bên dưới biểu diễn hai lực ,  cùng tác động lên một vật. Biết độ lớn của các lực  lần lượt là  và . Độ lớn của hợp lực  tác động lên vật là.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 


Có bao nhiêu số nguyên  để hàm số  xác định với mọi ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 





Cho . Lấy các điểm  sao cho , , . Đẳng thức nào sau đây là điều kiện cần và đủ để  thẳng hàng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. 
Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai biến số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 






Cho hai véc-tơ  và  thoả mãn ;  và . Xác định góc giữa hai véc-tơ  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 
Nếu  thì:


A. Tam giác  đều.		B. Tam giác  cân.




C.  là trung điểm đoạn .	C. Điểm  trùng với điểm .
Câu 12. 



Cho đoạn thẳng . Gọi  là điểm thuộc đoạn thẳng  sao cho . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13. 
(2 điểm) Cho hàm số .
a) Tìm tập xác định của hàm số trên

b) Tính giá trị .
Câu 14. 

(1 điểm) Tìm  để phương trình  vô nghiệm.
Câu 15. (1 điểm) Độ cao của quả bóng golf tính theo thời gian có thể được xác định bằng một hàm bậc hai. Với các thông số cho trong bảng sau, hãy tính độ cao quả bóng đạt được tại thời điểm 3 giây?
[image: ]
Câu 16. 


(0,5 điểm) Tìm các giá trị của  để biểu thức sau luôn dương  với mọi .
Câu 17. 



Cho hình vuông  có độ dài . Gọi  là trung điểm của .

a) (1 điểm) Chứng minh rằng .

b) (1 điểm) Tính tích vô hướng .	


c) (0,5 điểm) Biết quỹ tích điểm  thoả mãn  là một đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn đó.

oleObject2.bin

oleObject50.bin

image45.wmf
12

,

FF

uuruur


oleObject51.bin

image46.wmf
4

N


oleObject52.bin

image47.wmf
3

N


oleObject53.bin

image48.wmf
12

FF

+

uuruur


oleObject54.bin

image49.emf
F

1

F

2

120°


image3.wmf
m


image50.wmf
5


oleObject55.bin

image51.wmf
13


oleObject56.bin

image52.wmf
7


oleObject57.bin

image53.wmf
37


oleObject58.bin

image54.wmf
m


oleObject59.bin

oleObject3.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

2

1

1222

fx

mxmxm

=

---+-


oleObject60.bin

image56.wmf
x

Î

¡


oleObject61.bin

image57.wmf
1


oleObject62.bin

image58.wmf
2


oleObject63.bin

image59.wmf
0


oleObject64.bin

image4.wmf
(

)

1


image60.wmf
3


oleObject65.bin

image61.wmf
ABC

D


oleObject66.bin

image62.wmf
,,

MNP


oleObject67.bin

image63.wmf
3

MBMC

=

uuuruuuur


oleObject68.bin

image64.wmf
30

NANC

+=

uuuruuurr


oleObject69.bin

oleObject4.bin

image65.wmf
0

PAPB

+=

uuuruuurr


oleObject70.bin

image66.wmf
,,

MNP


oleObject71.bin

image67.wmf
3

MPMN

=

uuuruuuur


oleObject72.bin

image68.wmf
3

MPMN

=-

uuuruuuur


oleObject73.bin

image69.wmf
2

MPMN

=

uuuruuuur


oleObject74.bin

image5.wmf
1

x


image70.wmf
2

MPMN

=-

uuuruuuur


oleObject75.bin

image71.wmf
x


oleObject76.bin

image72.wmf
2

1

1

x

y

x

+

=

+


oleObject77.bin

image73.wmf
2

3

yx

=-


oleObject78.bin

image74.wmf
3

yx

=-


oleObject79.bin

oleObject5.bin

image75.wmf
2

25

yxx

=-++


oleObject80.bin

image76.wmf
a

r


oleObject81.bin

image77.wmf
b

r


oleObject82.bin

image78.wmf
3

a

=

r


oleObject83.bin

image79.wmf
2

b

=

r


oleObject84.bin

image6.wmf
2

x


image80.wmf
.3

ab

=-

rr


oleObject85.bin

image81.wmf
a

r


oleObject86.bin

image82.wmf
b

r


oleObject87.bin

image83.wmf
30

a

=°


oleObject88.bin

image84.wmf
60

a

=°


oleObject89.bin

oleObject6.bin

image85.wmf
90

a

=°


oleObject90.bin

image86.wmf
120

a

=°


oleObject91.bin

image87.wmf
ABAC

=

uuuruuur


oleObject92.bin

image88.wmf
ABC


oleObject93.bin

image89.wmf
ABC


oleObject94.bin

image7.wmf
12

2

xx

<<


image90.wmf
A


oleObject95.bin

image91.wmf
BC


oleObject96.bin

image92.wmf
B


oleObject97.bin

image93.wmf
C


oleObject98.bin

image94.wmf
AB


oleObject99.bin

oleObject7.bin

image95.wmf
M


oleObject100.bin

image96.wmf
AB


oleObject101.bin

image97.wmf
3

4

AMAB

=


oleObject102.bin

image98.wmf
3

MBMA

=

uuuruuur


oleObject103.bin

image99.wmf
3

MAMB

=-

uuuruuur


oleObject104.bin

image8.wmf
5

m

³


image100.wmf
3

MBMA

=-

uuuruuur


oleObject105.bin

image101.wmf
3

MAMB

=

uuuruuur


oleObject106.bin

image102.wmf
(

)

1khi0

0khi0

1khi0

x

fxx

x

-<

ì

ï

==

í

ï

>

î


oleObject107.bin

image103.wmf
(

)

(

)

(

)

202023

Pfff

=-++


oleObject108.bin

image104.wmf
m


oleObject109.bin

oleObject8.bin

image105.wmf
2

30

xmxm

-++=


oleObject110.bin

image106.png
Thoi gian (gidy)

=

D cao (mét)

=

48

64





image107.wmf
m


oleObject111.bin

image108.wmf
(

)

(

)

22

2

4114

452

xmxm

fx

xx

-+++-

=

-+-


oleObject112.bin

image109.wmf
x

Î

¡


oleObject113.bin

image110.wmf
ABCD


image9.wmf
8

3

m

<


oleObject114.bin

image111.wmf
3

AB

=


oleObject115.bin

image112.wmf
I


oleObject116.bin

image113.wmf
BC


oleObject117.bin

image114.wmf
1

2

AIACAD

=-

uuruuuruuur


oleObject118.bin

image115.wmf
(

)

.2

ACBDAI

+

uuuruuuruur


oleObject9.bin

oleObject119.bin

image116.wmf
M


oleObject120.bin

image117.wmf
2

MDMBMAMBMC

-=++

uuuuruuuruuuruuuruuuur


oleObject121.bin

image10.wmf
8

5

3

m

<<


oleObject10.bin

image11.wmf
8

5

3

m

££


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

2

:

Pyxbxc

=++


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

2;1

I

-


oleObject13.bin

image14.wmf
2

bc

+


oleObject14.bin

image15.wmf
2


oleObject15.bin

image16.wmf
2

-


oleObject16.bin

image17.wmf
1

-


oleObject17.bin

image18.wmf
1


oleObject18.bin

image19.wmf
S


oleObject19.bin

image20.wmf
2

2320

xx

--+>


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

1

;2;

2

S

æö

=-¥È+¥

ç÷

èø


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

1

;2;

2

S

æö

=-¥-È+¥

ç÷

èø


oleObject22.bin

image23.wmf
1

2;

2

S

æö

=-

ç÷

èø


oleObject23.bin

image24.wmf
1

;2

2

S

æö

=-

ç÷

èø


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

2

fxaxbxc

=++


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

0

a

¹


oleObject26.bin

image27.wmf
0

D<


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

fx


oleObject28.bin

image29.wmf
b


oleObject29.bin

image30.wmf
x

Î

¡


oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image31.wmf
a


image1.wmf
(

)

(

)

2

5210

mxmxm

-+-+=


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image32.wmf
0

D=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image33.wmf
a


oleObject37.bin

image34.wmf
\

2

b

x

a

ìü

Î-

íý

îþ

¡


oleObject38.bin

image35.wmf
0

D>


oleObject1.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image36.wmf
a


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image37.wmf
ABC


oleObject43.bin

image38.wmf
.

ABBC

uuuruuur


oleObject44.bin

image39.wmf
8


image2.wmf
(

)

1


oleObject45.bin

image40.wmf
83

-


oleObject46.bin

image41.wmf
83


oleObject47.bin

image42.wmf
8

-


oleObject48.bin

image43.wmf
1

F

uur


oleObject49.bin

image44.wmf
2

F

uur


